
 
1. Complete the table. 

Jobs Working places Festivals Foood 

famer hospital Tet bread 

2. Write. 

 
3. Write the question. 

 
3. Read and circle a, b or c. 



 

 
4. Read the text again and write the answers. 



 

 
  



 

ĐÁP ÁN 
1. Complete the table. 

Jobs Working places Festivals Food 

farmer hospital Tet bread 

teacher school Children’s Day rice 

doctor farm Christmas beef 

nurse factory Trung Thu meat 

pilot office Teachers’ Day fish 

2. Write. 

1 - What does your mother do? She is a nurse. 

2 - When is Tet? It is in January or February. 

3 - Who is slimmer, your sister or your mother? My sister is. 

4 - Where were you last weekend? I was at home. 

5 - What does your brother look like? He is young. 

3. Write the question. 

1 - What does he do? 

2 - What time do you go to school? 

3 - What time is it? 

4 - What does she look like? 

5 - When's Children's Day? 

6 - Where do the work? 

4. Read and circle a, b or c. 

Dịch: 

Đây là bố của tôi. Bố tôi là một giáo viên. Bố tôi 45 tuổi. Ông ấy cao và gầy. Bố tôi 

thường dậy sớm vào buổi sáng. Bố tôi thường giúp mẹ tôi nấu bữa sáng. Su khi ăn sáng 

xog, bố tôi đi làm. Công việc của bố tôi bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Gia đình 

tôi thường ăn tối lúc 7 giờ tối. Sau bữa tối, bố tôi đọc sách hoặc xem TV. Bố tôi đi ngủ 

lúc 9.30. Bố tôi rất bận rộn nhưng luôn vui vẻ. 

1 - b; 2 - c; 3 - a; 4 - c; 5 - b; 

5. Read the text again and write the answers.. 

1 - He is a teacher. 

2 - He is 45 years old. 

3 - He is tall and thin. 

4 - His work starts at 8.00 in the morning. 

5 - After dinner, he reads a book or watches TV. 

 


